
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, Ngõ 8, Xóm Chiến Thắng , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

08/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KF94

0109903024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; Bán 
buôn dụng cụ y tế; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; -
Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính - Cơ sở bán buôn thuốc

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Dịch vụ đóng gói
( Trừ loại nhà nước cấm )

8292

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh ( 
Trừ hoạt động đấu giá )

8299

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

6. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

7. Quảng cáo 7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KF94
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KF94 INTERNATIONAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KF94.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02463286686                             
Email: anhhalan2022@gmail.com 

Fax:
Website:
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10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng -Sản xuất thực phẩm 
đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh 
dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần 
hoóc môn

1079

11. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

12. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

13. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

14. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

15. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, - Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… - 
Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, - Sản xuất nỉ; - Sản 
xuất khẩu trang - Sản xuất vải quần áo dễ co giãn - sản xuất 
găng tay

1399

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410

17. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

18. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

19. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất hỗn hợp cao su tổng hợp và cao su thiên 
nhiên hoặc keo dính, túi ni lông

2013

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm - Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

22. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: -Sản xuất găng tay y tế bằng cao su

2219

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính - Sản xuất băng keo,

2220

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Logistics - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
chưa được phân vào đâu

5229

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn -Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 
ngắn ngày tương tự

5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Đại lý du lịch 7911

28. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

29. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250(Chính)
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

30. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất quần áo bảo vệ và quần áo chống lửa

3290

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình công ích khác 4229

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp: + Các nhà máy 
lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cửa: + 
Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du 
lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các 
công trình thể thao ngoài trời.

4299

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh -Bán lẻ dụng cụ y tế; 
bông, băng, gạc, cồn, chất tẩy rửa, khẩu trang, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...; và đồ chỉnh hình; -Cơ sở bán lẻ thuốc

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIẾT ANH  
   

Xóm Nam Hòa 2, 
Thôn Đặng 
Giang, Xã Hòa 
Phú, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

882.000 8.820.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 882.000 8.820.000.000 90,000

112326642

2 ĐẶNG NGỌC 
LÂN

Số 30, Ngõ 32, Tổ 
17, Phường 
Khương Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 49.000 490.000.000 5,000

0010780292
35
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3 PHAN BÁ HÀ A4/9 ngõ 8, 
Đường Quang 
Trung, Tổ DP6, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 49.000 490.000.000 5,000

0010740280
12

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       112326642
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Nam Hòa 2, Thôn Đặng Giang, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Nam Hòa 2, Thôn Đặng Giang, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VIẾT ANH     Nam

25/12/1986 Kinh Việt Nam

23/08/2008 Công an Thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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